
 

IELTS STANDARD: IS.B - K.264
Cô Đoan & Thầy Ngọc

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Huỳnh Minh Khôi 8 2.0 33 4.5 3.5
2 Trương Ngọc Nhã Linh 40 5.0 48 5.5 5.5
3 Lê Thị Kim Tha 20 3.5 20 3.5 3.5
4 Vũ Thuỵ Thanh Vy 35 4.5 40 5.0 5.0

IELTS PLUS: IP.A - K.264
Cô Đoan & Thầy Dũng

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

o Trịnh Thành An 90 8.0 85 7.5 8.0
2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 80 7.5 78 7.0 7.5
3 Nguyễn Khang Nhi 55 5.5 73 6.5 6.0
4 Trần Tiến Sĩ 85 7.5 68 6.5 7.0
5 Lê Gia Thành 38 4.5 0 #N/A #N/A
6 Hoàng Quốc Thái 85 7.5 75 7.0 7.5

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)
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